BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TIN HỌC LỚP 4
 (Thời gian làm bài 10 phút, không kể thời gian giao đề)

	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	



A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Để lưu bài trình chiếu em phải nhấn tổ hợp phím nào trong các tổ hợp phím sau?
	A. Ctrl + S
	B. Ctrl + M

	C. Ctrl + C
	D. Ctrl + N


Câu 2: Trong phần mềm Point, có mấy mức điều chỉnh tốc độ hiển thị hiệu ứng?
	A. 3
	B. 2  

	C. 5
	D. 4


Câu 3: Màn hình Logo được chia làm mấy phần?
	A. 1 
	B. 2  

	C. 4
	D. 3


Câu 4: Để tạo hiệu ứng hình ảnh chuyển động theo hướng tùy ý, em nháy chuột vào thẻ Animations, chọn Custom Animation, tiếp tục chọn:
	A. Entrance
	B. Emphasis

	C. Exit
	D. Motion Paths


Câu 5: Để tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu, em chọn văn bản muốn tạo hiệu ứng sau đó em chọn thẻ:
	A. Home
	B. Slide Show 

	C. Animations
	D. Insert   


Câu 6: Muốn viết chữ lên màn hình Logo em cần gõ đúng câu lệnh nào?
	A. Label (Xin chao)
	B. Label [Xin chao]

	C. Label[Xin chao]
	D. Lable [Xin chao]


Câu 7: Trong phần mềm Logo, câu lệnh có thể thực hiện được: 
	A. REPEAT  3 [FD 100; RT 120]
	B. REPEAT  4 {FD 100 RT 90}

	C. REPEAT  4 [FD 100 RT 90]           
	D. RePeaT  3 [FD 120rt 120]               


Câu 8: Sau khi viết lệnh PU thì Rùa sẽ:
	A. Nhấc bút
	B. Quay phải

	C. Hạ bút           
	D. Xóa màn hình               


[bookmark: _Hlk132696663]B. TỰ LUẬN (1 điểm)
[bookmark: _Hlk132696677]Câu 1: Muốn thay đổi nét bút trong Logo em thực hiện như thế nào?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Đáp án 
Đề 1
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Hãy chọn  đáp án đúng nhất.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	C
	A


B. TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1: Muốn thay đổi nét bút trong Logo em thực hiện như thế nào?
- Bước 1: Chọn Set rồi chọn Pen Size.
- Bước 2: Chọn kích thước nét bút trong cửa sổ Pen Size rồi nhấn OK.
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A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Muốn trình chiếu phần mềm PowerPoint, em cần nhấn phím nào?
	A. F3
	B. F6

	C. F5
	D. F4


Câu 2: Để tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu, em chọn hình ảnh muốn tạo hiệu ứng sau đó em chọn thẻ:
	A Insert
	B. Animations

	C. Slide Show
	D. Home


Câu 3: Muốn Rùa tiến 150 bước em thực hiện câu lệnh nào?
	A. FD 150
	B. FD. 150 

	C. BK 150
	D. FD150


Câu 4: Em có thể sao chép những gì từ phần mềm Word vào trang trình chiếu?
	A. Bảng biểu
	B. Hình ảnh

	C. Văn bản
	D. Cả A, B, C đều đúng


Câu 5: Sau khi viết lệnh LT thì Rùa sẽ:
	A. Quay phải
	B. Nhấc bút

	C. Quay trái           
	D. Xóa màn hình               


Câu 6: Câu lệnh REPEAT 6[FD 100 RT 70] Rùa sẽ vẽ được hình nào?
	A. Hình vuông
	B. Hình chữ nhật

	C. Hình ngũ giác
	D. Cả A, B, C đều sai


Câu 7: Khi em gõ lệnh: REPEAT 2[FD 200 RT 90 FD 300 RT 90] thì Rùa vẽ được hình:
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 8: Để mở bài trình chiếu em phải nhấn tổ hợp phím nào trong các tổ hợp phím sau?
	A. Ctrl + V
	B. Ctrl + O

	C. Ctrl + X
	D. Ctrl + S


B. TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1: Hãy nêu các bước tạo hiệu ứng chuyển động cơ bản?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Đáp án 
Đề 2
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Hãy chọn  đáp án đúng nhất.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	C
	B


B. TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1: Hãy nêu các bước tạo hiệu ứng chuyển động cơ bản?
- Bước 1: Chọn đoạn văn bản muốn tạo hiệu ứng.
- Bước 2: Chọn thẻ Animations.
- Bước 3: Nháy chọn [image: ] để mở ra danh sách hiệu ứng rồi chọn một trong các hiệu ứng có trong danh sách.
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